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BÀI 14: PHÒNG, TRỊ MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN Ở GIA CẦM
Môn học: Công nghệ chăn nuôi ; Lớp 11
Thời gian thực hiện: 2 tiết (37, 38)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ biến ở gia cầm.
- Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh cho gia cầm vào thực tiễn.
- Đề xuất được biện pháp an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.
2. Năng lực
* Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, HS độc lập nghiên cứu SGK.
- Giao tiếp và hợp tác: Phân công và thực hiện được các nhiệm vụ trong nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi GV.
* Năng lực riêng: 
- Năng lực nhận thức công nghệ: Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ biến ở gia cầm. 
- Năng lực sử dụng công nghệ: 
+ Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh cho gia cầm vào thực tiễn.
+ Đề xuất được biện pháp an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.
3. Phẩm chất
- Có ý thức phòng bệnh cho gia cầm, cho con người trong hoạt động chăn nuôi ở gia đình, địa phương.
- Có tinh thần tự học, chăm chỉ, nhiệt tình tham gia các hoạt động của bài học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV Công nghệ chăn nuôi 11.
- Tranh, ảnh, video về hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở gia cầm.
- Máy tính, màn hình tivi.
2. Đối với học sinh
- SGK công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở gia cầm.
III. Tiến trình dạy học 
TIẾT 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: Gợi mở kiến thức, tạo hứng thú cho HS tìm hiểu một số bệnh ở gia cầm.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS đưa ra câu trả lời.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi yêu cầu HS trả lời: Hãy kể tên một số bệnh ở gia cầm mà em biết?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi: 
Gợi ý:
Một số bệnh ở gia cầm: Cúm gia cầm, gà rù (Newcastle), tụ huyết trùng, thương hàn, đậu, giun đũa, sản dây, dịch tả vịt, lơ-cô, Marek, Gumboro, tiêu chảy,...
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 14. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở gia cầm.
[bookmark: _Hlk220486420]2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về bệnh cúm gia cầm (40 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được những biểu hiện đặc trưng để nhận biết được con vật mắc bệnh, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh cúm gia cầm.
b. Nội dung: GV sử dụng phương pháp dạy học theo trạm tổ chức HS đọc SGK + quan sát hình + hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi tìm hiểu về đặc điểm bệnh, nguyên nhân gây bệnh, phòng và điều trị bệnh.
c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi thông qua đó nắm được các kiến thức về: đặc điểm, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh.
1. Bệnh cúm gia cầm
1.1. Đặc điểm bệnh
- Bệnh cúm gia cầm (cúm gà, cúm A/H5N1) là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở gia cầm. Các loài gia cầm ở mọi lứa tuổi đều có thể bị bệnh, chết nhanh và với tỉ lệ chết rất cao 90 – 100%. 
- Biểu hiện đặc trưng của bệnh: 
+ Thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến vài ngày. Con vật sốt cao, mệt mỏi, ủ rũ, đi loạng choạng, quay cuồng, khó thở, chảy nước mắt, nước mũi. Sau từ 1 đến 3 ngày thì con vật chết do suy hô hấp và ngạt thở. Mào sưng tích nước, đỏ sẫm. Da chân có xuất huyết đỏ là biểu hiện đặc trưng nhất của bệnh.
+ Khi mổ khám có thể thấy xuất huyết tràn lan ở phổi, tim, gan, lách, thận và đường tiêu hoá. Chẩn đoán bệnh căn cứ vào các biểu hiện đặc trưng của bệnh và kết quả xét nghiệm chuyên sâu xác định mầm bệnh.
*Luyện tập (SGK – tr79)
Hình a – Mào sưng tích nước, đỏ sẫm;
Hình b – Da chân có xuất huyết đỏ.
1.2. Nguyên nhân gây bệnh
- Mầm bệnh là virus cúm nhóm A thuộc họ Orthomyxoviridae, có 2 kháng nguyên bề mặt là H (Haemagglutinin) và N (Neuraminidase). 
- Mầm bệnh tồn tại vài tuần trong chất hữu cơ ở môi trường tự nhiên và bị diệt bởi các chất sát trùng thông thường. 
- Mầm bệnh xâm nhập vào vật nuôi theo 2 đường chính là hô hấp và tiêu hoá.
1.3. Phòng và trị bệnh
- Điều trị: Không có thuốc đặc trị bệnh cúm gia cầm. Khi nghi ngờ gia cầm bị bệnh cần:
(1) Báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn.
(2) Cách li triệt để: không giết mổ hoặc di chuyển con vật ra khỏi khu vực chăn nuôi, cũng không chuyển gia cầm từ nơi khác về.
(3) Tiến hành các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y, bao gồm: tiêu huỷ con vật chết và con vật bị bệnh; vệ sinh khử trùng triệt để chuồng trại và phương tiện, dụng cụ bằng biện pháp thích hợp.
*Luyện tập (SGK – tr80): (Sản phẩm dự kiến)
Ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cúm gia cầm trong Hình 14.2:
+ Không ăn sản phẩm từ gia cầm chưa nấu chín: nhằm tránh bị lây nhiễm mầm bệnh (nếu có) trong sản phẩm bởi vì bệnh cúm gia cầm có thể lây sang người. Khi người bị nhiễm bệnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và thậm chí là tính mạng, bên cạnh đó còn làm cho mầm bệnh lây lan phát tán rộng, làm cho việc kiểm soát bệnh càng phức tạp hơn.
+ Bảo hộ lao động: nhằm tránh cho con người bị lây nhiễm mầm bệnh từ con vật và môi trường xung quanh.
+ Vaccine: Tiêm vaccine phòng bệnh giúp cơ thể con vật sản sinh ra kháng thể chống lại mầm bệnh.
+ Dinh dưỡng: Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng sẽ giúp nâng cao sức đề kháng cho con vật, nhờ đó giảm nguy cơ nhiễm bệnh nói chung trong đó có bệnh cúm gia cầm.
+ Vệ sinh: Đảm bảo tốt điều kiện vệ sinh (chuồng trại, thức ăn, nước uống,...) giúp giảm nguy cơ tồn tại, lây lan phát tán mầm bệnh, đồng thời giúp nâng cao sức đề kháng cho con vật, nhờ đó giảm nguy cơ nhiễm bệnh nói chung trong đó có bệnh cúm gia cầm.
+ Không thả rông: nhằm tránh cho con vật bị nhiễm mầm bệnh từ môi trường và phát tán lây lan mầm bệnh ra môi trường trong trường hợp con vật đang có mang mầm bệnh.
+ Không nuôi lẫn nhiều loại gia cầm: nhằm tránh cho con vật bị nhiễm, lây lan, phát tán mầm bệnh bởi vì các loại gia cầm khác nhau (về giống, loài, lứa tuổi,...) thì có sức đề kháng khác nhau, bởi vậy có nguy cơ bị nhiễm và mang mầm bệnh khác nhau.
- GV yêu cầu HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).  
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức dạy học theo trạm. GV chia HS thành 3 nhóm lớn. Ở mỗi trạm hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
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HS đọc SGK + quan sát hình + hoạt động nhóm hoàn thành hoàn thành nội dung ở các trạm như sau:
- Trạm 1. Tìm hiểu đặc điểm bệnh
HS đọc thông tin mục 1.1 SGK tr79, quan sát hình 14.1 và trả lời câu hỏi:
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(1) Căn cứ vào đâu để nhận biết được con vật mắc bệnh cúm gia cầm?
(2) Hãy chọn biểu hiện đặc trưng của bệnh cúm gia cầm để đặt tên cho các ảnh trong hình 14.1?
- Trạm 2. Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh
HS đọc thông tin mục 1.2 SGK tr80 và trả lời câu hỏi: Hãy nêu một số đặc điểm chính của mầm bệnh gây bệnh cúm gia cầm?
- Trạm 3. Tìm hiểu về phòng và trị bệnh
HS đọc thông tin mục 1.3 SGK tr80, quan sát hình 14.2 và trả lời câu hỏi:
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+ Hãy nêu biện pháp phòng và trị bệnh cúm gia cầm?
+ Hãy phân tích ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cúm gia cầm trong hình 14.2?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc thông tin SGK + vận dụng kiến thức đã học  + thảo luận nhóm theo kĩ thuật trạm để hoàn thành nội dung phiếu học tập
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu nhóm HS trình bày lần lượt các nội dung đã thảo luận ở các trạm
Các nhóm HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung (nếu có)
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá và  kết luận, chuyển sang hoạt động tiếp theo.
TIẾT 2
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về bệnh cầu trùng gà (35 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được những biểu hiện đặc trưng để nhận biết con vật mắc bệnh, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh cầu trùng gà.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn tổ chức cho HS hoạt động nhóm tìm hiểu về bệnh cầu trùng gà.
c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi thông qua đó nắm được các kiến thức về: đặc điểm, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh.
2. Bệnh cầu trùng gà
2.1. Đặc điểm bệnh
- Cầu trùng gà là bệnh kí sinh trùng rất nguy hiểm đối với ngành chăn nuôi gia cầm bởi vì nó có thể lây lan rộng và gây thiệt hại lớn về kinh tế.
- Bệnh có thể xảy ra ở tất cả các lứa tuổi và bất kì mùa nào trong năm. Tuy nhiên, gà từ 6 đến 60 ngày tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.
- Biểu hiện bệnh:
+ Thời kì ủ bệnh kéo dài từ 4 đến 6 ngày. 
+ Bệnh có 3 thể là cấp tính, mạn tính và ẩn tính (mang trùng) tuỳ thuộc vào tuổi gà, loài và số lượng cầu trùng. 
+ Lúc đầu gà uống nhiều nước, tiêu chảy với phân chứa thức ăn không tiêu, sau đó vài ngày thì chuyển sang dạng sáp nâu, phân sống, lẫn máu và cuối cùng phân toàn máu. 
+ Con vật gầy rộc, thiếu máu, mào, da nhợt nhạt, xù lông, sẽ cánh, mắt nhắm nghiền, bỏ ăn, chết do mất máu và kiệt sức. 
+ Khi mổ khám có thể thấy xác gầy, ướt, thiếu máu; manh tràng và ruột non xuất huyết tràn lan và chứa nhiều máu.
⃰ Luyện tập (SGK – tr81): Phân có lẫn máu, con vật gầy rộc, mào, da nhợt nhạt, xù lông, sẽ cánh, mắt nhắm nghiền.
2.2. Nguyên nhân gây bệnh
- Bệnh cầu trùng gà do một loại động vật nguyên sinh có tên là trùng bào tử hình cầu (họ Eimeria), trong đó có 6 loài thường gặp nhất, gây ra biểu hiện bệnh ở các phần khác nhau trong đường tiêu hoá. 
- Các loài cầu trùng này là các kí sinh trùng đơn bào trong tế bào niêm mạc ruột, phá huỷ cấu trúc ruột, gây chảy máu và tạo điều kiện cho các vi khuẩn khác xâm nhập, phát triển và gây bệnh thứ phát.
2.3. Phòng và trị bệnh
- Phòng bệnh: 
+ Giữ cho chuồng nuôi luôn khô ráo, sạch sẽ. 
+ Đảm bảo chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp. 
+ Dùng một trong các loại thuốc đặc trị cầu trùng với liều lượng bằng 1/2 liều điều trị để phòng bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ thú y và nhà sản xuất.
- Điều trị: 
+ Áp dụng phác đồ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ thú y. 
+ Trong đơn thuốc thường có một loại thuốc đặc trị bệnh cầu trùng cho gia cầm kết hợp với các chất bổ trợ khác như glucose, vitamin,... 
+ Nên dùng loại thuốc đặc trị khác với loại đã dùng khi phòng bệnh để đảm bảo cho hiệu quả tốt hơn.
  ⁎ Hoàn thành bảng 14.1 
	TT
	Biện pháp
	An toàn cho người
	Bảo vệ môi trường

	1
	Nuôi dưỡng đúng cách
	x
	

	2
	Đảm bảo vệ sinh chuồng trại
	
	x

	3
	Quản lí chất thải đúng cách
	
	x

	4
	Dùng bảo hộ lao động đầy đủ
	
	x

	5
	Không sử dụng sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kĩ
	x
	

	6
	Định kì khám sức khỏe cho người tham gia chăn nuôi
	x
	


d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn
[image: ]
GV chia lớp thành 3 nhóm, phân công nhiệm vụ các nhóm
Nhóm 1. Tìm hiểu đặc điểm bệnh
- HS đọc thông tin mục 2.1 SGK tr81, quan sát hình 14.3 và trả lời câu hỏi:
[image: ]
+ Căn cứ vào đâu để nhận biết được gà mắc bệnh cầu trùng?
+ Hình 14.3 thể hiện những biểu hiện đặc trưng nào của bệnh cầu trùng gà?
Nhóm 2: Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh
- HS đọc thông tin mục 2.2 SGK 81 và trả lời câu hỏi: Hãy nêu nguyên nhân gây bệnh cầu trùng gà?
Nhóm 3. Tìm hiểu về phòng và trị bệnh
- HS đọc thông tin mục 2.3 SGK tr81 và trả lời câu hỏi:
+ Bệnh cầu trùng gà có thể điều trị được bằng cách nào?
+ Hãy lựa chọn các biện pháp cần thực hiện trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh gia cầm để đảm bảo an toàn cho con người và môi trường theo mẫu Bảng 14.1. 
Bảng 14.1. Một số biện pháp cần thực hiện để phòng, trị bệnh cho gia cầm 
và đảm bảo an toàn cho con người, môi trường
	TT
	Biện pháp
	An toàn cho người
	Bảo vệ môi trường

	1
	Nuôi dưỡng đúng cách
	?
	?

	2
	Đảm bảo vệ sinh chuồng trại
	?
	?

	3
	Quản lí chất thải đúng cách
	?
	?

	4
	Dùng bảo hộ lao động đầy đủ
	?
	?

	5
	Không sử dụng sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kĩ
	?
	?

	6
	Định kì khám sức khỏe cho người tham gia chăn nuôi
	?
	?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận thông tin từ GV và thảo luận nội dung GV yêu cầu.  
- GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ (nếu có).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV lần lượt mời đại diện các nhóm HS trình bày nội dung trước lớp.
- GV yêu cầu HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).  
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung hoạt động Luyện tập.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (8 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học và thực tiễn để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bài tập. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu bài tập chứa các câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu cá nhân HS lựa chọn các đáp án chính xác.
	[bookmark: _Hlk186460303]Họ và tên:………………………………….
Lớp:………………………………………..
PHIẾU BÀI TẬP
BÀI 14. PHÒNG, TRỊ MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN Ở GIA CẦM
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Đâu không phải biểu hiện đặc trưng của bệnh cúm gia cầm?
A. Thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến vài ngày.
B. Con vật sốt cao, mệt mỏi, ủ rũ, đi loạng choạng, quay cuồng, khó thở, chảy nước mắt, nước mũi.
C. Qua thời gian ủ bệnh, từ 1 đến 3 ngày sau thì con vật chết do suy hô hấp và ngạt thở.
D. Mào hết nước, thâm tím.
Câu 2: Cầu trùng gà là bệnh:
A. Kí sinh trùng          B. Truyền nhiễm            C. Sinh sản                   D. Nội khoa
Câu 3: Đâu là biểu hiện ban đầu của bệnh cầu trùng gà?
A. Xác gầy, ướt, thiếu máu; manh tràng và ruột non xuất huyết tràn lan và chứa nhiều máu.
B. Con vật gầy rộc, thiếu máu, mào, da nhợt nhạt, xù lông, sã cánh, mắt nhắm nghiền, bỏ ăn, chết do mất máu và kiệt sức
C. Phân chuyển sang dạng sáp nâu, phân sống, lẫn máu và cuối cùng phân toàn máu
D. Gà uống nhiều nước, tiêu chảy với phân chứa thức ăn không tiêu
Câu 4: Thời kì ủ bệnh của bệnh cầu trùng gà kéo dài
A. Từ 1 – 2 ngày           B. Từ 2 – 4 ngày             C. Từ 4 – 6 ngày            D. Từ 6 – 10 ngày
[bookmark: _Hlk190953681]2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai. 
Câu 1: Khi nói về bệnh cúm gia cầm, các ý sau đây đúng hay sai
a) Các loài gia cầm trước 6 tháng tuổi dễ mắc bệnh nhất, chết nhanh và với tỉ lệ chết rất cao 90 - 100%
b) Các loài gia cầm trước 6 tháng tuổi dễ mắc bệnh nhất, lâu chết và tỉ lệ chết thấp (dưới 50%), những con còn sống thường còi cọc
c) Các loài gia cầm ở mọi lứa tuổi đều có thể bị bệnh, chết nhanh và với tỉ lệ chết rất cao 90 - 100%
d) Các loài gia cầm ở mọi lứa tuổi đều có thể bị bệnh, lâu chết và tỉ lệ chết thấp (dưới 50%), những con còn sống thường còi cọc
 Câu 2: Khi nói về biện pháp điều trị bệnh cúm gia cầm, các ý sau đây đúng hay sai
a) Dùng thuốc đặc trị bệnh cúm gia cầm để giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể.
b) Báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn.
c) Cách li triệt để: không giết mổ hoặc di chuyển con vật ra khỏi khu vực chăn nuôi, cũng không chuyển gia cầm từ nơi khác về.
d) Tiến hành các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y, bao gồm: tiêu huỷ con vật chết và con vật bị bệnh; vệ sinh khử trùng triệt để chuồng trại và phương tiện, dụng cụ bằng biện pháp thích hợp.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tế để hoàn thành nhanh bài tập. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc đáp án:
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	D
	C



2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai. 
Câu 1: a) (S)   b) (S)   c) (Đ)     d) (S)
Câu 2: a) (S)   b) (Đ)   c) (Đ)     d) (Đ)
Bước 4: Kết luận, nhận định  
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án. 
- GV chuyển sang nội dung vận dụng.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2 phút)	
a. Mục tiêu: Giúp HS sử dụng được kiến thức của bài học để đề xuất và vận dụng vào điều kiện sản xuất thực tế tại gia đình và địa phương.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện, báo cáo kết quả vào tiết học sau. 
c. Sản phẩm: Dự kiến sản phẩm 
Câu 1. Đàn gà có biểu hiện đặc trưng của bệnh cầu trùng gà. Em sẽ liên hệ với bác sĩ thú y để được hướng dẫn phác đồ điều trị cũng như các công việc cần làm khác để kiểm soát tình trạng bệnh.
Câu 2. Người ta thường dùng thuốc đặc trị bệnh cầu trùng gà với liều bằng 1/2 liều điều trị để phòng bệnh này. Bởi vậy, mầm bệnh có nguy cơ kháng (nhờn) với thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị. Sử dụng loại thuốc đặc trị khác để điều trị sẽ giúp khắc phục vấn đề này.
Câu 3. Tìm hiểu thêm
a. Bệnh gà rù: Là một bệnh truyền nhiễm xảy ra ở trên các loài chim và cũng là bệnh nguy hiểm trên gà do tác nhân là Virus gây ra. Bệnh thường xảy ra quanh năm nhất là vào mùa đông. Bệnh lây lan rất nhanh qua mọi con đường, ở mọi lứa tuổi nên dễ phát sinh thành ổ dịch lớn. Tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết cao gây thiệt hại rất lớn về kinh tế nhất là trong ngành Chăn nuôi gia cầm.
b. Bệnh giun đũa ở gà do Ascaridia galli gây ra. Giun đũa gà là bệnh phổ biến xảy ra ở tất cả các lứa tuổi, tỉ lệ nhiễm giun đũa ở gà từ 18-37%. Gà nuôi chăn thả như gà thả vườn hay nuôi trên nền trấu như cách chăn nuôi của người dân ở nước ta rất dễ bị nhiễm giun đũa gà. Gà bị bệnh có cá biểu hiện như: gầy, còi cọc, tiêu chảy, thiếu máu,…
c. Ngoài bệnh cúm gia cầm còn có một số bệnh hay hiện tượng nhiễm trùng khác ở gia cầm có thể lây nhiễm sang người như lao gia cầm, vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn Campylobacter,... Bởi vậy, cần có biện pháp bảo hộ phù hợp khi tiếp xúc với gia cầm, đặc biệt là khi con vật có dấu hiệu bất thường, đồng thời cần tránh ăn các sản phẩm từ gia cầm chưa được nấu chín kĩ như tiết canh, thịt/trứng sống hoặc chưa đủ chín,... Áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là biện pháp phòng bệnh đem lại hiệu quả cao và bền vững.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao bài tập về nhà cho HS 
Câu 1. Giả sử em thấy đàn gà nhà mình có các biểu hiện sau: một số con gà mệt mỏi, ủ rũ, xù lông, sẽ cánh, mắt lờ đờ hoặc nhắm nghiền; trên nền chuồng có rải rác một vài bãi phân gà có lẫn máu. Em sẽ làm gì để khắc phục tình trạng này?
Câu 2. Vì sao khi điều trị bệnh cầu trùng gà nên dùng loại thuốc đặc trị khác với loại đã dùng khi phòng bệnh để đảm bảo cho hiệu quả tốt hơn?
Câu 3. Hãy tìm hiểu thêm về một số bệnh:
a. Bệnh gà rù (Newcastle).
b. Bệnh giun đũa ở gà.
c. Một số bệnh nhiễm trùng khác ở gia cầm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hiểu nhiệm vụ được giao và hoàn thành ở nhà.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau.
Bước 4: Kết luận, nhận định  
- GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học.
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  BÀI 14: PHÒNG, TR ?  M ? T S ?  B ? NH PH ?  BI ? N  ?  GIA C ? M   Môn h ? c: Công ngh ?  chăn nuôi ; L ? p 11   Th ? i gian th ? c hi ? n: 2 ti ? t (3 7 ,   3 8 )   I.  M ? c tiêu   1. Ki ? n th ? c   Sau bài h ? c  này, HS s ? :   -   Mô t ?  đư ? c đ ? c đi ? m, nêu đư ? c nguyên nhân và bi ? n pháp phòng, tr ?  m ? t s ?  b ? nh ph ?  bi ? n  ?  gia c ? m.   -   V ? n d ? ng đư ? c ki ? n th ? c v ?  phòng, tr ?  b ? nh cho gia c ? m vào th ? c ti ? n.   -   Đ ?  xu ? t đư ? c bi ? n pháp an toàn cho ngư ? i, v ? t nuôi và môi trư ? ng .   2.  Năng l ? c   *   Năng l ? c chung:    -   T ?   ch ?   và t ?   h ? c:   T ?   phân công nhi ? m v ?   cho các thành viên trong nhóm, HS đ ? c l ? p nghiên c ? u SGK.   -   Giao ti ? p và h ? p tác:   Phân công và th ? c hi ? n đư ? c các nhi ? m v ?   trong nhóm.   -   Gi ? i quy ? t v ? n đ ?   và sáng t ? o:   V ? n d ? ng ki ? n th ? c   đ ?   tr ?   l ? i các câu h ? i GV.   *   Năng l ? c riêng:    -   Năng l ? c nh ? n th ? c công ngh ? :   Mô t ?  đư ? c đ ? c đi ? m, nêu đư ? c nguyên nhân và bi ? n pháp phòng, tr ?  m ? t s ?   b ? nh ph ?  bi ? n  ?  gia c ? m.    -   Năng l ? c s ?  d ? ng công ngh ? :    +   V ? n d ? ng đư ? c ki ? n th ? c v ?  phòng, tr ?  b ? nh  cho gia c ? m vào th ? c ti ? n.   +   Đ ?  xu ? t đư ? c bi ? n pháp an toàn cho ngư ? i, v ? t nuôi và môi trư ? ng.   3. Ph ? m ch ? t   -   Có ý th ? c phòng b ? nh cho gia c ? m, cho con ngư ? i trong ho ? t đ ? ng chăn nuôi  ?  gia đ ình,  đ ? a phương.   -   Có tinh th ? n t ?  h ? c, chăm ch ? , nhi ? t tình tham   gia các ho ? t đ ? ng c ? a bài h ? c.   II.  Thi ? t b ?  d ? y h ? c và h ? c li ? u   1. Đ ? i v ? i giáo viên   -   K ?  ho ? ch bài d ? y , SGK, SGV Công ngh ?  chăn nuôi 11.   -   Tranh,  ? nh, video v ?  ho ? t đ ? ng phòng, ch ? ng d ? ch b ? nh  ?  gia c ? m.   -   Máy tính,  màn hình tivi.   2. Đ ? i v ? i h ? c sinh   -   S GK công ngh ?  11  –   Công ngh ?  chăn nuôi .   -   Tranh  ? nh, tư li ? u sưu t ? m liên quan đ ? n ho ? t đ ? ng phòng, ch ? ng d ? ch b ? nh  ?  gia c ? m.   III.  Ti ? n trình d ? y h ? c    TI ? T 1   1. Ho ? t đ ? ng 1: M ?   đ ? u ( 5   p hút )   a. M ? c tiêu:  G ? i m ?  ki ? n th ? c, t ? o h ? ng thú cho HS tìm hi ? u m ? t s ?   b ? nh  ?  gia c ? m.   b. N ? i dung:  GV đ ? t câu h ? i, HS v ? n d ? ng ki ? n th ? c tr ?  l ? i câu h ? i.   c. S ? n ph ? m:  HS đưa ra câu tr ?  l ? i.   d. T ?  ch ? c th ? c hi ? n:   Bư ? c 1: GV chuy ? n giao nhi ? m v ?  h ? c t ? p   -   GV đ ? t câu h ? i   yêu c ? u HS tr ?  l ? i:  Hãy k ?  tên m ? t s ?  b ? nh  ?  gia c ? m mà  em bi ? t ?   Bư ? c 2: HS ti ? p nh ? n, th ? c hi ? n nhi ? m v ?  h ? c t ? p   -   HS ti ? p nh ? n câu h ? i, v ? n d ? ng hi ? u bi ? t c ? a b ? n thân và tr ?  l ? i   -   GV hư ? ng d ? n, h ?  tr ?  HS (n ? u c ? n thi ? t).    Bư ? c 3: Báo cáo k ? t qu ?  th ? c hi ? n nhi ? m v ?  h ? c t ? p   -   GV m ? i đ ? i di ? n 1  –   2 HS tr ?  l ? i  câu h ? i:    G ? i ý:  

